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A/ THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI:  

I. GIÁ GẠO TRONG THÁNG 10: (Nguồn Oryza.com) 

QUỐC GIA CHẤT LƯỢNG 
THẤP 
NHẤT 

CAO 
NHẤT 

BÌNH 
QUÂN 

So 
T09.22 

So 
T10.21 

THÁI LAN Gạo trắng 100% B 427 448 438 +11 -55 
 5% tấm 417 438 428 +11 -55 
 25% tấm 396 424 412 +15 -49 
 Hom Mali 92% 823 892 874 +25 +3 
 Gạo đồ 100% Stxd 431 457 441 +14 -54 
 A1 Super 367 386 374 +10 -41 

VIỆT NAM 5% tấm 393 432 409 +13 -61 
 25% tấm 378 412 390 +10 -57 
 Jasmine 498 517 508 -2 -70 
 100% tấm 383 387 385 0 -16 

ẤN ĐỘ 5% tấm 338 397 367 +24 +7 
 25% tấm 328 377 356 +26 +20 
 Gạo đồ 5% Stxd 378 382 380 +10 -2 
 100% tấm Stxd 323 332 328 -2 +27 

PAKISTAN 5% tấm 378 417 396 +27 -18 
 25% tấm 360 399 380 +29 +17 
 100% tấm Stxd 350 402 374 +28 +60 

MIẾN ĐIỆN 5% tấm 408 432 418 -4 -32 
MỸ 4% tấm 680 692 685 +4 +90 

 15% tấm (Sacked) 678 687 685 +5 +106 
 Gạo đồ 4% tấm 723 735 730 +5 +90 
 Calrose 4%  1514 1547 1521 +22 +569 

 

II. SỰ KIỆN TRONG THÁNG:  
1. Dự báo thị trường thương mại gạo toàn cầu: 
 

Cập nhật 
T10.2022 

Sản lượng 
2022/23 

(triệu tấn) 

So 
2021/22 

Thương 
mại 

2022/23 
(triệu tấn) 

So 
2021/22 

Tồn kho 
cuối kỳ 
2022/23 

(triệu tấn) 

So 
2021/22 

IGC 505,0 -2,13% 50,0   -3,85% 169,0  -5,06% 

USDA 503,7 -2,21% 52,8   -5,63% 169,0  -7,69% 

FAO 512,6 -2,38% 52,9   -1,67% 193,4  -1,78% 
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2. Dự báo tình hình xuất khẩu toàn cầu niên vụ 2022/2023: 
(Theo USDA đến ngày 12/10/2022; ĐVT: triệu tấn) 
Nước 

xuất khẩu 
2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

2022 
(T9.2022) 

2022 
(T10.2022) 

Điều 
chỉnh 

Ấn Độ 9,813 14,577 21,238 20,300 20,000 19,000 -1,000 
Thái Lan 7,562 5,706 6,062 7,600 8,000 8,200 +0,200 
Việt Nam 6,581 6,167 6,272 6,900 6,800 7,200 +0,400 
Pakistan 4,550 3,934 3,928 5,200 5,000 4,700 -0,300 
Mỹ 3,142 2,857 2,917 2,450 2,550 2,450 -0,100 
Các nước khác 12,272 12,119 11,424 12,210 11,375 11,850 +0,475 
Cả Thế giới 43,920 45,360 51,841 54,660 53,725 53,400 -0,325 

3. Dự báo tình hình nhập khẩu toàn cầu niên vụ 2021/2022: 
(Theo USDA đến ngày 12/09/2022; ĐVT: triệu tấn) 

Nước 
nhập khẩu 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 
2022 

(T9.2022) 
2022 

(T10.2022) 
Điều 
chỉnh 

Trung Quốc 2,800 3,200 4,921 5,700 5,500 5,000 -0,500 
Philippines 2,900 2,450 2,950 3,400 3,300 3,300 - 
Nigeria 1,800 1,800 2,100 2,200 2,200 2,200 - 
Senegal 1,000 1,050 1,250 1,400 1,100 1,100 - 
Saudi Arabia 1,425 1,613 1,200 1,300 1,300 1,300 - 
Bangladesh 0,080 0,020 2,650 0,600 0,600 0,600 - 
Bờ Biển Ngà 1,350 1,100 1,450 1,450 1,500 1,500 - 
Malaysia 1,000 1,220 1,150 1,200 1,200 1,200 - 
Iraq 1,263 0,970 1,280 1,600 1,450 1,500 +0,050 
Liên Minh Châu Âu 1,794 1,993 1,861 2,400 2,500 2,500 - 
Các nước khác 28,508 29,944 31,029 33,410 33,075 33,200 +0,125 
Cả Thế giới 43,920 45,360 51,841 54,660 53,725 53,400 -0,325 

4. Các thị trường chính:  

THÁI LAN: 
Kết thúc tháng 10/2022 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 410 

USD/tấn, giảm khoảng 15 USD/tấn so với thời điểm tháng 9/2022 và tăng 29 
USD/tấn so cùng kỳ năm trước.  

Theo thông tin từ Bộ Thương mại Thái Lan, nước này đã xuất khẩu 
636.731 tấn gạo các loại trong tháng 9/2022, giảm 7,3% so với tháng 8/2022 và 
giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2021, với các thị trường xuất khẩu chính là Iraq, 
Nam Phi, Benin, Trung Quốc và Angola. Lũy kế xuất khẩu 9 tháng đầu năm 
2022 đạt 5,41 triệu tấn, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Chủ tịch danh dự 
Hiệp hội Các nhà Xuất khẩu Gạo Thái Lan (TREA) kỳ vọng xuất khẩu gạo cả 
năm 2022 đạt mức 8 triệu tấn nhờ nhu cầu sôi động và đồng baht Thái mất giá.  



SỐ 28 - THÁNG 10/2022 

 

Trang 4 

       www.vietfood.org.vn  

Tiến độ thu hoạch vụ chính bị chậm hơn khoảng hai tuần so với dự kiến 
ban đầu do lũ. Lũ lụt không ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu gạo năm nay, 
tuy nhiên nếu tình trạng này tiếp diễn, sản lượng lúa gạo vụ kế có thể sẽ thấp 
hơn mọi năm.  

ẤN ĐỘ:  
Kết thúc tháng 10/2022 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 375 

USD/tấn, giảm 10 USD/tấn so với thời điểm tháng 9/2022 và tăng khoảng 15 
USD/tấn so cùng kỳ năm trước.  

Ấn Độ xuất khẩu 1,65 triệu tấn gạo các loại trong tháng 9/2022, giảm 
khoảng 23% so với tháng 8/2022 và giảm khoảng 7,3% so với cùng kỳ năm 
2021. Trong đó, gạo non-basmati chiếm đến 1,36 triệu tấn và gạo basmati là 
281.391 tấn. Bangladesh thay thế Trung Quốc trở thành khách hàng nhập khẩu 
gạo non-basmati lớn nhất của Ấn Độ trong tháng 9/2022, theo sau là Senegal và 
Togo. Trong khi đó, Ả Rập Saudi là thị trường tiêu thụ gạo basmati lớn nhất của 
nguồn cung này, theo sau là Iran và Iraq. Lũy kế xuất khẩu 9 tháng đầu năm 
2022 đạt 15,36 triệu tấn gạo các loại, thấp hơn 4,83% so cùng kỳ 2021. 

Theo số liệu của Tổng công ty Lương thực Ấn Độ (FCI), tính đến ngày 
01/11/2022, tồn kho gạo cả nước đạt 34,26 triệu tấn, đã bao gồm 26,37 triệu tấn 
lúa quy gạo, tăng khoảng 20,68% so với thời điểm 01/10/2022 và giảm khoảng 
14,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tồn kho ngũ cốc (bao gồm gạo, 
lúa mì và hạt thô) vào khoảng 55,57 triệu tấn, giảm khoảng 32% so với cùng kỳ 
2021 và tăng khoảng 8% so với thời điểm 1/10/2022. Như vậy, tồn kho gạo và 
ngũ cốc cả nước hiện vẫn lần lượt trên mức 10,25 triệu tấn quy định (gồm 8,25 
triệu tấn dự trữ lưu thông và 2 triệu tấn dự trữ chiến lược) và 30,77 triệu tấn quy 
định (gồm 25,77 triệu tấn dự trữ lưu thông và 5 triệu tấn dự trữ chiến lược) 
tương ưng cho giai đoạn tháng 10-12/2022.  

PAKISTAN:  
Kết thúc tháng 10/2022 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 410 

USD/tấn, tăng khoảng 15 USD/tấn so với thời điểm tháng 9/2022 và tăng 
khoảng 45 USD/tấn so cùng kỳ năm trước.  

Theo Cơ quan Thống kê Pakistan, nước này đã xuất khẩu 207.318 tấn 
gạo các loại trong tháng 9/2022, bao gồm 43.821 tấn gạo basmati và 163.497 
tấn gạo non-basmati, giảm khoảng 21% so với tháng 9/2021 và giảm khoảng 6,1% 
so với tháng 8/2022. Lũy kế xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2022 đạt 3,33 triệu tấn, 
tăng khoảng 29,07% so với cùng kỳ năm 2021. Chủ tịch Hiệp hội Các nhà Xuất 
khẩu Gạo Pakistan (REAP) kỳ vọng xuất khẩu gạo cả năm 2022 sẽ đạt được 
mục tiêu đề ra ban đầu là 4,8 triệu tấn do lo ngại lũ lụt làm sản lượng vụ chính 
sụt giảm.   
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MIẾN ĐIỆN:  
Kết thúc tháng 10/2022 với giá chào gạo trắng 5% tấm ở mức 420 

USD/tấn, tăng khoảng 10 USD/tấn so với thời điểm tháng 9/2022 và tăng 
khoảng 60 USD/tấn so cùng kỳ năm trước.  

Theo số liệu công bố từ Liên đoàn Gạo Miến Điện (MRF), nước này đã 
xuất khẩu 136.205 tấn gạo các loại (gồm 26.983 tấn gạo tấm và 109.222 tấn gạo 
trắng) trong tháng 10/2022, tăng 21% so với cùng kỳ 2021 và tăng 44,68% so 
với tháng 9/2022. Lũy kế xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2022 đạt 1,78 triệu tấn 
gạo các loại, tăng 26,24% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường nhập khẩu 
lớn của Miến Điện trong tháng 10/2022 là Trung Quốc (chiếm khoảng 38% tổng 
khối lượng gạo xuất khẩu), Nhật Bản, EU, Indonesia… Tổ chức Nông lương Thế 
giới (FAO) ước tính sản lượng lúa gạo cả năm 2022 của Miến Điện vào khoảng 
23,75 triệu tấn, giảm 4,5% so với năm 2021 và thấp hơn 10% so với mức bình 
quân 5 năm.   

CAMPUCHIA: 
Theo nguồn tin từ Liên đoàn Gạo Campuchia (CRF), nước này đã xuất 

khẩu 449.325 tấn gạo xay xát các loại trong 9 tháng đầu năm 2022, tăng 9,41% 
so với cùng kỳ 2021.  

INDONESIA:  
Theo ước tính của FAO, sản lượng lúa gạo cả năm 2022 vào khoảng 

55,67 triệu tấn, tăng 2,3% so với năm 2021. Chính phủ nước này đang hướng 
đến mục tiêu 1,2 triệu tấn gạo dự trữ vào cuối năm nay, tương đương 3,9% nhu 
cầu tiêu thụ cả nước và chủ yếu là thu mua từ nguồn cung trong nước. Tồn kho 
hiện nay của Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia (Bulog) vào khoảng 700 
ngàn tấn gạo.    

TRUNG QUỐC:  
Theo số liệu công bố chính thức từ Tổng Cục Hải quan Trung Quốc (GAC), 

nước này đã nhập khẩu 5,05 triệu tấn gạo các loại trong 9 tháng đầu năm 2022, 
tăng khoảng 41,1% so với cùng kỳ 2021. Riêng tháng 9/2022, Trung Quốc đã 
nhập khẩu 490.000 tấn gạo các loại, cao hơn khoảng 29% so với tháng 9/2021. 
Bên cạnh đó, nước này cũng xuất khẩu 1,61 triệu tấn gạo các loại trong 9 tháng 
đầu năm 2022, giảm khoảng 12,2% so với cùng kỳ 2021. Riêng tháng 9/2022, 
Trung Quốc đã xuất khẩu 140.000 tấn gạo các loại, thấp hơn 2,4% so với tháng 
9/2021. Chính phủ nước này cũng thông qua hạn ngạch nhập khẩu thuế quan 
(TRQ) đối với mặt hàng gạo trong năm 2023 là 5,32 triệu tấn, không thay đổi so 
với năm 2022.   

CHÂU ÂU:  
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Từ ngày 01/9-30/10/2022, năm thị trường 2022/23 (01/9/2022-31/8/2023), 
EU đã nhập khẩu 194.026 tấn quy gạo xay xát các loại, tăng khoảng 15,8% so 
với cùng kỳ 2021/22.  

PHILIPPINES:  
Theo số liệu công bố từ Cơ quan Thống kê Philippines (PSA), tính đến 

ngày 01/8/2022, tồn kho gạo cả nước đạt 1,63 triệu tấn, tăng 3,5% so với cùng 
kỳ năm ngoái nhưng giảm khoảng 19,7% so với thời điểm 01/7/2022. Trong đó, 
tồn kho trong dân vào khoảng 792 ngàn tấn, tồn kho thương mại là 707 ngàn tấn 
và tồn kho của NFA vào khoảng 135 ngàn tấn. 

Chính phủ Philippines đã quyết định tăng ngân sách thu mua lúa gạo để 
nâng khối lượng tồn kho đệm năm 2023 lên khoảng 70% trong nỗ lực đảm bảo 
nguồn cung nội địa giữa bối cảnh khan hiếm lương  thực toàn cầu hiện nay. 
Theo đó, ngân sách thu mua lúa gạo trong dân năm 2023 được Cơ quan Lương 
thực Quốc gia Philippines (NFA) nâng lên mức 12 tỷ peso (tương đương 203,74 
triệu USD), từ mức 7 tỷ peso (khoảng 118,58 triệu USD) hiện nay.  

Theo số liệu công bố của Cục Thực vật Philippines (BPI), nước này đã 
nhập khẩu 2,913 triệu tấn gạo các loại từ ngày 1/1 – 22/9/2022, cao hơn 5% so 
với khối lượng nhập khẩu cả năm 2021.      

5. Thông tin thầu: 
Nhật Bản: 
- Mua và bán đồng thời tổng cộng 1.422 tấn gạo trong đợt thầu SBS 

(Simultaneous Buy-Sell) thứ hai của năm tài chính 2022/23 (4/2022-3/2023), 
diễn ra vào hôm 21/10/2022, theo thông báo từ trang tin của Bộ Nông, Lâm, Ngư 
nghiệp Nhật Bản (MAFF).  

- Nhập khẩu 45.000 tấn gạo (non-glutinous) thông qua đợt thầu quốc tế 
mở ngày 28/10/2022 – theo thông báo từ trang tin của Bộ Nông, Lâm, Ngư 
nghiệp Nhật Bản (MAFF). Thời gian giao hàng từ ngày 10/12 đến 15/01/2023. 
Đây là đợt thầu nhập khẩu thường niên thứ 5 của năm tài chính 2022/23. 

- Nhập khẩu 58.000 tấn gạo (non-glutinous) thông qua đợt thầu quốc tế 
mở ngày 14/10/2022 – theo thông báo từ trang tin của Bộ Nông, Lâm, Ngư 
nghiệp Nhật Bản (MAFF). Thời gian giao hàng từ ngày 15/12 đến 31/01/2023. 
Đây là đợt thầu nhập khẩu thường niên thứ 4 của năm tài chính 2022/23. 

Hàn Quốc: 
Công ty Thương mại Thực phẩm và Nông - Thủy sản Hàn 

Quốc (KAFTC) đã nhập khẩu 31.222 tấn gạo (non-glutinous) thông qua đợt thầu 
quốc tế mở ngày 18/10/2022 với thời gian giao hàng từ 28/2/2023 - 30/4/2023. 
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III. TỶ GIÁ NGOẠI TỆ MỘT SỐ NƯỚC: (Nguồn: www.xe.com) 
 

Ngoại tệ Thấp nhất Cao nhất Bình quân 

Yuan Trung Quốc (CNY) 7,10 7,28 7,18 
Euro (USD/Euro) 0,99 1,03 1,02 
Rupiah Indonesia (IDR) 15.190,07 15.597,10 15.391,58 
Rupee Ấn Độ (INR) 81,45 15338,40 745,61 
Yen Nhật Bản (JPY) 144,32 149,84 146,70 
Philippines Peso (PHP) 58,04 59,03 58,78 
Pakistan Rupees (PKR) 217,46 229,50 221,40 
Baht Thái Lan (THB) 37,38 38,29 37,89 
Vietnamese Dong (VND) 23.693,69 24.967,15 24.230,97 

 
B/ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TRONG NƯỚC: 
 

I. KẾT QUẢ XUẤT KHẨU GẠO: 
1. Kết quả xuất khẩu:  
Theo số liệu tổng hợp, lượng xuất khẩu từ ngày 01/10 đến 30/10/2022 đạt 

713.546 tấn, trị giá 341,064 triệu USD, so với cùng kỳ về số lượng tăng 15,46% 
và về trị giá tăng 6%. Lũy kế xuất khẩu gạo đến ngày 30/10/2022 đạt 6,085 triệu 
tấn, trị giá 2,945 tỷ USD, so với cùng kỳ 2021 tăng 17,42% về số lượng và tăng 
7,64% về trị giá. 

 

* Thị trường xuất khẩu lũy kế 10 tháng/2022: 

Thị Trường 
Số lượng 

(tấn) 
Trị giá  

(USD/tấn) 
Chiếm 

(%) 
Philippines 2.739.698 1.266.443.887 45,03% 
China 757.575 382.676.125 12,45% 
Ivory Coast 588.621 264.459.234 9,67% 
Malaysia 396.263 179.888.269 6,51% 
Ghana 393.522 206.571.867 6,47% 
Cuba 213.154 90.368.621 3,50% 
Singapore 81.482 44.668.147 1,34% 
Hongkong 58.360 33.214.810 0,96% 
Indonesia 56.851 27.619.952 0,93% 
Papua New Guinea 53.395 25.847.707 0,88% 
Mozambique 45.422 24.102.034 0,75% 
United Arab Emirates 36.526 22.652.124 0,60% 
Australia 32.129 216.509.223 0,53% 
Saudi Arabia 26.181 17.177.312 0,43% 
East Timor 22.672 9.895.220 0,37% 
Bangladesh 22.338 11.241.107 0,37% 
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United States of America 20.154 15.410.720 0,33% 
Turkey 16.416 8.815.071 0,27% 
Taiwan 15.873 7.756.798 0,26% 
Laos 11.672 5.603.623 0,19% 
Netherlands 10.577 7.088.115 0,17% 
Tanzania 9.045 5.844.490 0,15% 
Poland 5.997 4.051.818 0,10% 
South Africa 5.311 3.604.834 0,09% 
Russia 4.558 2.729.525 0,07% 
France 3.401 2.459.927 0,06% 
Senegal 2.358 1.391.469 0,04% 
Belgium 1.508 893.842 0,02% 
Spain 1.423 1.120.800 0,02% 
Brunei 1.300 556.500 0,02% 
Angola 1.092 608.031 0,02% 
Chile 222 156.026 0,00% 
Ukraine 214 183.415 0,00% 
Angieri 134 108.755 0,00% 
Các nước khác 995.936 555.049.443 16,37% 

TỔNG CỘNG 6.084.769 2.945.457.446 100,00% 

2. Bảng tàu xếp hàng: 
Từ ngày 01/10 – 31/10/2022, có 52 tàu vào các cảng hàng với số lượng 

dự kiến 458.600 tấn gạo các loại trong đó, 47 tàu cảng Hồ Chí Minh và 05 tàu 
cảng Mỹ Thới. 

STT Tên tàu 
Cảng xếp 

hàng 
Ngày xếp 

Số 
lượng 

Thị trường 
Xuất khẩu 

1 Doce HCM 22/09/2022 30.000 Cuba 
2 Giang Hải HCM 30/09/2022 4.500 Philippines 
3 Globe 06 HCM 01/10/2022 4.000 Philippines 
4 Minh Công 68 HCM 01/10/2022 4.800 Philippines 
5 Minh Huy 19 HCM 02/10/2022 4.700 Philippines 
6 Tuấn Dũng 36 HCM 03/10/2022 6.500 Philippines 
7 Giang Hải 11 HCM 04/10/2022 4.500 Philippines 
8 TTC Vĩnh An HCM 04/10/2022 6.200 Philippines 
9 Vinh 02 HCM 04/10/2022 4.200 Malaysia 

10 Mekong Star HCM 05/10/2022 2.800 Malaysia 
11 Phú An 369 HCM 05/10/2022 4.700 Malaysia 
12 Royal 16 HCM 05/10/2022 5.000 Malaysia 
13 VTB ACE HCM 05/10/2022 22.000 Bangladesh 
14 An Hưng 88 Mỹ Thới 07/10/2022 4.800 Philippines 
15 J Bela Mỹ Thới 07/10/2022 2.300 Philippines 
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16 J Phia Mỹ Thới 07/10/2022 1.300 Philippines 
17 Nam Phát Star Mỹ Thới 07/10/2022 2.700 Philippines 
18 BMC Catherine HCM 08/10/2022 22.700 Bangladesh 
19 Unity HCM 08/10/2022 30.000 Cuba 
20 Hòa Bình 09 HCM 10/10/2022 6.500 Philippines 
21 HP Glory HCM 10/10/2022 4.700 Malaysia 
22 Naslo Eagle HCM 10/10/2022 4.000 Philippines 
23 Seagull HCM 10/10/2022 5.500 Châu Phi 
24 Đức Đạt 666 HCM 11/10/2022 6.500 Malaysia 
25 Quang Minh 5 HCM 11/10/2022 4.100 Philippines 
26 Dolphin 15 HCM 12/10/2022 4.500 Philippines 
27 Royal 18 HCM 12/10/2022 5.000 Philippines 
28 Royal 45 HCM 12/10/2022 4.000 Philippines 
29 Tân An Honesty HCM 12/10/2022 4.000 Philippines 
30 Hà Đông Mỹ Thới 14/10/2022 4.000 Philippines 
31 Royal 89 HCM 15/10/2022 5.000 Philippines 
32 Giang Hải 09 HCM 17/10/2022 4.700 Philippines 
33 Hải Bình 16 HCM 17/10/2022 4.000 Philippines 
34 Việt Hải Sun HCM 17/10/2022 6.800 Philippines 
35 An Thịnh Phú 08 HCM 18/10/2022 6.400 Malaysia 
36 Ocean Bright HCM 18/10/2022 6.800 Philippines 
37 Sunrise 69 HCM 18/10/2022 6.500 Philippines 
38 Hải Âu Star HCM 20/10/2022 4.800 Philippines 
39 Neraki HCM 20/10/2022 22.000 Thổ Nhĩ Kỳ 
40 Alea HCM 22/10/2022 25.500 Châu Phi 
41 Peristil HCM 22/10/2022 38.000 Châu Phi 
42 Đông Dương 09 HCM 23/10/2022 4.700 Philippines 
43 Hòa Bình 45 HCM 23/10/2022 4.000 Philippines 
44 Phúc Thuận 69 HCM 23/10/2022 4.800 Philippines 
45 Hải Hà 58 HCM 24/10/2022 3.800 Philippines 
46 Hoàng Dương Star HCM 24/10/2022 6.900 Philippines 
47 Royal 18 HCM 24/10/2022 5.000 Philippines 
48 Tân An 1 HCM 24/10/2022 4.000 Philippines 
49 Quang Minh 29 HCM 26/10/2022 6.400 Philippines 
50 Giang Hải HCM 27/10/2022 4.500 Philippines 
51 Việt Hải Star HCM 27/10/2022 4.000 Philippines 
52 An Hải Orl HCM 28/10/2022 9.000 Bangladesh 
53 Erletta HCM 28/10/2022 46.000 Châu Phi 
54 Phú An 36 HCM 31/10/2022 4.500 Malaysia 

Tổng  458.600   
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II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC: 
1. Tiến độ sản xuất: 
Theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành 

phố vùng ĐBSCL: 
* Từ ngày 01/10 đến 31/10/2022: 
Vụ Thu Đông 2022 đã xuống giống thêm 9 ngàn ha, đã thu hoạch thêm 

121 ngàn tấn. 
Vụ Mùa 2022 đã xuống giống thêm 31 ngàn ha. 
Vụ Đông Xuân 2022-2023 đã bắt đầu gieo sạ được 202 ngàn ha. 
* Tính đến ngày 31/10/2022: 
Vụ Thu Đông 2022 đã xuống giống được 642 ngàn ha/703 ngàn ha diện 

tích kế hoạch, đã thu hoạch được 332 ngàn ha với năng suất 5,59 tấn/ha, đạt 
1,852 triệu tấn lúa. 

Vụ Mùa 2022 đã xuống giống được 166 ngàn ha. 
Vụ Đông Xuân 2022-2023 đã xuống giống được 202 ngàn ha/1,5 triệu ha 

diện tích kế hoạch. 
 
2. Giá lúa gạo nội địa ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long: 

 
Loại Hàng 

Giá  
cao 
nhất 

Giá  
thấp 
nhất 

Giá BQ 
So với 

T09/2022 
So với  

T10/2021 

Lúa Tươi Tại Ruộng 
Hạt dài 6.650 5.550 6.107 +510 +345 
Lúa thường 6.300 5.350 5.929 +465 +655 
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho 
Hạt dài 7.950 6.025 7.160 +485 +305 
Lúa thường 7.850 6.025 6.878 +444 +481 
Gạo Nguyên Liệu 
Lứt loại 1 9.650 8.850 9.257 +824 +444 
Lứt loại 2 9.450 8.750 9.071 +751 +877 
Xát trắng loại 1  10.350 9.150 9.831 +903 -366 
Xát trắng loại 2  9.950 8.950 9.528 +773 +408 
Phụ Phẩm 
Tấm ½ 9.400 8.350 8.868 +499 +1.400 
Tấm 2/3  8.950 7.850 8.390 +365 +1.162 
Tấm ¾ 8.850 7.850 8.204 +394 +1.101 
Cám xát 8.450 7.950 8.239 +335 +900 
Cám lau 8.750 7.950 8.271 +351 +932 
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn 
Gạo trắng 5% tấm 10.300 9.500 9.879 +779 +359 
Gạo trắng 10% tấm 10.000 9.450 9.788 +808 +375 
Gạo trắng 15% tấm 10.000 9.200 9.650 +742 +365 
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Gạo trắng 20% tấm 9.750 9.000 9.438 +708 +275 
Gạo trắng 25% tấm 9.750 8.900 9.419 +719 +383 

 
 

*** 


